CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Đọc hiểu Tiếng Nhật 
Mã môn học: CBC180
Thời gian môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thảo luận, hài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất môn học:
- Vị trí: Môn học thuộc chương trình các môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành Tiếng Nhật hệ Cao đẳng.
- Tính chất: Đây là một môn học cần thiết và quan trọng, cung cấp những kỹ năng cơ bản đế đọc hiểu văn bản Tiếng Nhật.
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về kỹ năng đọc hiểu và từ vựng Tiếng Nhật và nhiều chủ đề khác nhau.
- Về kỹ năng: Đọc hiểu được các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các vấn đề quen thuộc và có thể sử dụng được trong công việc và đời sống hàng ngày.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động, tự giác đọc và hiểu các đoạn văn bản ngắn.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	STT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1.
	Chương1: Tiếng Nhật và giới thiệu tiếng Nhật
1. Lịch sử tiếng Nhật, sự ra đời của bộ chữ Tiếng Nhật
2. Bộ chữ Tiếng Nhật:
+ Nguyên âm
+ Phụ âm
+ Phụ âm cuối
+ Quy tắc viết

	3
	1
	2
	 

	2.
	Chương 2: Giới thiệu bản thân
1. Giới thiệu về quốc gia, nghề nghiệp, lời chào
2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ
	4
	1
	3
	 

	3.
	Chương 3: Lớp học

1. Giới thiệu nơi chốn, đồ dùng trong trường học, phòng học.
2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ
	2
	 
	2
	 

	4.
	Chương 4: Bạn bè
1. Động từ, tính từ, từ vựng liên quan đến bạn bè, đại từ nhân xưng để hỏi.
2. cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ
	4
	1
	3
	 

	5.
	Chương 5: Thời tiết
1. Từ vựng liên quan đến ngày tháng.
2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ
	5
	2
	2
	1

	6.
	Chương 6: Một ngày của tôi
1. Từ vựng liên quan đến Thời gian, động từ chỉ hoạt động hàng ngày.
2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ
	4
	 
	4
	 

	7.
	Chương 7: Nhà hàng
1. Từ vựng liên quan đến quán ăn, nhà hàng.
2. Cấu trúc câu và ngữ pháp
	5
	2
	3
	 

	8.
	Chương 8: Chợ 
1. Từ vựng liên quan danh từ chỉ đơn vị, từ vựng liên quan đến mua sắm.
2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ
	6
	2
	4
	 

	9.
	Chương 9:	Món ăn Nhật
1. Từ vựng liên quan món ăn người Nhật.
2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ
	6
	2
	4
	 

	10.
	Chương 10: Phòng của tôi
1. Từ vựng chỉ phương hướng, nhà cửa, đồ gia dụng, nơi chốn.
2. Cấu trúc ngữ pháp
	6
	2
	3
	1

	
	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Tiếng Nhật và Giới thiệu Tiếng Nhật			Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
- Nắm chắc các kiến thức về lịch sử tiếng Nhật, sự ra đời của bộ chữ Tiếng Nhật
- Đọc được bộ chữ Tiếng Nhật
2. Nội dung:
2.1.  Lịch sử tiếng Nhật, sự ra đời của bộ chữ Tiếng Nhật
2.2.  Bộ chữ Tiếng Nhật:
+ Nguyên âm
+ Phụ âm
+ Phụ âm cuối
+ Quy tắc viết
Chương 2: Giới thiệu bản thân 						Thời gian: 4giờ
1. Mục tiêu:
- Giới thiệu về quốc gia, nghề nghiệp, lời chào
- Nắm vững hệ thống từ vựng trong bài, sử dụng tốt cấu trúc ngữ pháp
2. Nội dung:
2.1. Giới thiệu về quốc gia, nghề nghiệp, lời chào
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
Chương 3: Lớp học 							Thời gian: 2giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được về nơi chốn, đồ dùng trong trường học, phòng học.
- Nắm vững hệ thống từ vựng, sử dụng tốt cấu trúc ngữ pháp trong bài:
2. Nội dung:
2.1. Giới thiệu nơi chốn, đồ dùng trong trường học, phòng học.
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
Chương 4: Bạn bè 								Thời gian: 4giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Nắm vững và sử dụng thành thạo các động từ, tính từ, từ vựng liên quan đến cuộc sống hàng ngày, đại từ nhân xưng để hỏi.
- Sử dụng cấu trúc ngữ pháp để tạo câu
2. Nội dung:
2.1. Động từ, tính từ, từ vựng liên quan đến bạn bè, đại từ nhân xưng để hỏi.
2.2. cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
Chương 5: Thời tiết 							Thời gian: 5giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Nắm vừng hệ thống từ vựng trong bài,
- Sử dụng tốt cấu trúc ngữ pháp
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng liên quan đến ngày tháng.
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
Chương 6：Một ngày của tôi 						Thời gian: 4giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Nắm vững hệ thống từ vựng,
- Sử dụng tốt cấu trúc ngữ pháp trong bài
2. Nội dung:
2.1 Từ vựng liên quan đến Thời gian, động từ chỉ hoạt động hàng ngày.
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
Chương 7: Nhà hàng Thời gian: 3giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Nắm vững vốn Từ vựng liên quan đến quán ăn, nhà hàng Nhật Bản.
- Sử dụng tốt cấu trúc ngữ pháp trong bài
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng liên quan đến quán ăn, nhà hàng.
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp:
Chương 8: Chợ 						Thời gian: 5giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Nắm vững danh từ chỉ đơn vị, từ vựng liên quan đến mua sắm.
- Sử dụng tốt cấu trúc ngữ pháp
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng liên quan danh từ chỉ đơn vị, từ vựng liên quan đến mua sắm.
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
Chương 9: Món ăn người Nhật 						Thời gian: 6giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
- Nắm vững vốn từ về món ăn.
- Trình bày được nội dung về món ăn Nhật bằng khấu ngữ và bút ngữ..
- Sử dụng tốt cấu trúc ngữ pháp
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng liên quan món ăn người Nhật.
2.2. Cấu trúc câu và ngữ pháp với các từ:
Chương 10: Phòng của tôi 						Thời gian: 6giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học có thể:
- Nắm vững các từ chỉ phương hướng, nhà cửa, đồ gia dụng, nơi chốn.
- Sử dụng tốt cấu trúc ngữ pháp
2. Nội dung:
2.1. Từ vựng chỉ phương hướng, nhà cửa, đồ gia dụng, nơi chốn.
2.2. Cấu trúc ngữ pháp:
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết thực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghe cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
· Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiết bị máy vi tính, máy chiếu Projector.
· Có đù học liệu, tài liệu tham khảo
3. Các điều kiện Khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ & trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Về kiến thức: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về kỹ năng đọc hiểu và từ vựng Tiếng Nhật và nhiều chủ đề khác nhau.
- Về kỹ năng: Đọc hiểu được các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các vấn đề quen thuộc và có thể sử dụng được trong công việc và đời sống hàng ngày.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động, tự giác đọc và hiểu các đoạn văn bản ngắn
2. Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra / bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ.
VI. Hướng dẫn chương trình
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Nhật, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ảnh, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cường sự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đề để sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổi; Kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giải đáp các thắc mắc của sinh viên làm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý
4. Tài liệu tham khảo:
 - かな入門　（凡人社、2004） 
(Nhập môn Kana)  (Công ty Bonjinsha, 2004)
 - みんなの日本語初級Ⅰ–初級で読めるトピック 25 (NXB 3A Corporation, 2002) 
(Minna no Nihongo Shokyuu Ⅰ- 25 Bài đọc hiểu sơ cấp (NXB 3A Corporation, 2002) 
-  みんなの日本語初級Ⅰ– 漢字 (NXB 3A Corporation, 2002) 
(Minna no Nihongo Shokyuu Ⅰ- Hán tự (NXB 3A Corporation, 2002)  Ⅰ
- Bảng tra Hán tự thường dụng 
 - 楽しく読もうI , NXB BONJINSHA, 1996
(Tanoshiku Yomou I, NXB BONJINSHA, 1996) 
5. Ghi chú và giải thích: Không
	
                                             TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021
						     TRƯỞNG KHOA
